Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật
1. Mức độ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của vật liệu xây dựng
	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	Mức độ đáp ứng yêu cầu về vật tư, vật liệu, thiết bị đưa vào sử dụng cho gói thầu: Xi măng, cát các loại, Đá các loại; Gạch không nung; Thép các loại; Cống hộp BTCT; cây xanh; Tôn múi;….
	Có bảng kê danh mục vật tư thiết bị đưa vào sử dụng cho gói thầu thể hiện được nguồn gốc xuất xứ; có hợp đồng nguyên tắc với các đơn vị cung cấp vật tư vật liệu sử dụng dành riêng cho gói thầu.
Tài liệu chứng minh kèm theo: (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của đơn vị cung cấp vật liệu). Vật tư thiết bị sử dụng cho gói thầu phải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật tại chương V-HSMT.
	Đạt

	
	Không có bảng kê danh mục vật tư thiết bị đưa vào sử dụng cho gói thầu thể hiện được nguồn gốc xuất xứ; không có hợp đồng nguyên tắc với các đơn vị cung cấp vật tư vật liệu sử dụng riêng cho gói thầu; hoặc có hợp đồng nguyên tắc nhưng sử dụng chung cho nhiều gói thầu khác nhau;
Vật tư thiết bị sử dụng cho gói thầu không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật/chỉ số kỹ thuật nêu tại chương V-E-HSMT.
	Không đạt


2. Tính hợp lý và khả thi của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công phù hợp với đề xuất kỹ thuật về tiến độ thi công:
	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	2.1. Công tác chuẩn bị khởi công.
	Trình bày phương án chuẩn bị tiếp nhận mặt bằng, kế hoạch huy động vật tư, nhân lực, máy móc thiết bị, biện pháp thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết phục khởi công công trình.
	Đạt

	
	Không trình bày hoặc trình bày không đầy đủ, rõ ràng một trong các yêu cầu nêu trên.
	Không đạt

	2.2. Tổ chức mặt bằng công trường
	- Có bản vẽ bố trí tổng mặt bằng thi công công trường từng giai đoạn; trong đó thể hiện đầy đủ vị trí hàng rào tạm ngăn cách mặt bằng thi công với công trình xung quanh; Bố trí cổng ra vào, rào chắn, nhà tạm điều hành thi công, lán trại, khu vực đặt nhà kho, tập kết vật liệu rời, tập kết thiết bị thi công,. Tổng mặt bằng thi công phải phù hợp với hiện trạng của dự án;
- Thuyết minh giải pháp cấp điện, cấp nước, thoát nước, giao thông liên lạc trong quá trình thi công.
- Bố trí chỗ ở cho công nhân: Có bản vẽ, thuyết minh tính toán phù hợp với từng giai đoạn thi công
	Đạt

	
	- Không có bản vẽ bố trí tổng mặt bằng thi công công trường từng giai đoạn; trong đó thể hiện đầy đủ vị trí hàng rào tạm ngăn cách mặt bằng thi công với công trình xung quanh; Bố trí cổng ra vào, rào chắn, nhà tạm điều hành thi công, lán trại, khu vực đặt nhà kho, tập kết vật liệu rời, tập kết thiết bị thi công,. Tổng mặt bằng thi công phải phù hợp với hiện trạng của dự án;
- Không thuyết minh giải pháp cấp điện, cấp nước, thoát nước, giao thông liên lạc trong quá trình thi công.
- Không bố trí chỗ ở cho công nhân: hoặc không có bản vẽ, thuyết minh tính toán phù hợp.
	Không đạt

	2.3. Tổ chức bộ máy quản lý nhân sự trên công trường
	Có sơ đồ và giải pháp bố trí nhân sự, thiết bị máy móc hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng.
	Đạt

	
	Không có sơ đồ và giải pháp bố trí nhân sự, thiết bị máy móc không hợp lý, không phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng.
	Không đạt

	2.4. Giải pháp trắc đạc, định vị công trình
	Có giải pháp phù hợp, khả thi
	 Đạt

	
	Giải pháp không phù hợp
	Không đạt

	2.5. Công tác thi công hạng mục: Lán tập kết phân loại rác
	Có thuyết minh giải pháp kỹ thuật và bản vẽ biện pháp thi công chi tiết cho từng hạng mục: Thi công xây lắp lán tôn; San nền; Thi công xây bể phốt; Đổ bê tông sân nội bộ; Xây bồn hoa, tường rào; Thi công rãnh thoát nước, hố ga … phù hợp với yêu cầu kỹ thuật trong HSTK/BVTC được duyệt đính kèm E-HSMT, phù hợp với thực tế công trường, tiến độ thi công, thuyết minh đề xuất giải pháp kỹ thuật đầy đủ, đúng quy trình, quy phạm, các tiêu chuẩn hiện hành.          
	Đạt

	
	Không có thuyết minh giải pháp kỹ thuật và bản vẽ biện pháp thi công chi tiết hạng mục: Thi công xây dựng lán tôn; San nền; Thi công xây bể phốt; Đổ bê tô sân nội bộ; Xây bồn hoa, tường rào; Thi công rãnh thoát nước, hố ga …   hoặc có nhưng không phù hợp yêu cầu kỹ thuật trong HSTK/BVTC được duyệt đính kèm E-HSMT, phù hợp với thực tế công trường, tiến độ thi công, thuyết minh đề xuất giải pháp kỹ thuật đầy đủ, đúng quy trình, quy phạm, các tiêu chuẩn hiện hành.          
	Không đạt

	2.6. Công tác thi công hạng mục Giao thông
	Có thuyết minh giải pháp kỹ thuật và bản vẽ biện pháp thi công chi tiết hạng mục nền mặt đường: Thi công đào, đắp cát; Thi công lớp CPĐD; Thi công lớp cát vàng tạo phẳng; Ván khuôn, đổ bê tông nền mặt đường; Thi công xây tường chắn gạch;….  phù hợp yêu cầu kỹ thuật trong HSTK/BVTC được duyệt đính kèm E-HSMT, phù hợp với thực tế công trường, tiến độ thi công, thuyết minh đề xuất giải pháp kỹ thuật đảm bảo đầy đủ, đúng quy trình, quy phạm, các tiêu chuẩn hiện hành.
	Đạt

	
	Không có thuyết minh giải pháp kỹ thuật và bản vẽ biện pháp thi công chi tiết hạng mục nền mặt đường: Thi công đào, đắp cát; Thi công lớp CPĐD; Thi công lớp cát vàng tạo phẳng; Ván khuôn, đổ bê tông nền mặt đường;Thi công xây tường chắn gạch …. hoặc có nhưng không phù hợp yêu cầu kỹ thuật HSTK/BVTC được duyệt đính kèm E-HSMT, phù hợp với thực tế công trường, tiến độ thi công, thuyết minh đề xuất giải pháp kỹ thuật đảm bảo đầy đủ, đúng quy trình, quy phạm, các tiêu chuẩn hiện hành
	Không đạt

	Kết luận
	Tất cả các tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt.
	Đạt

	
	Có từ 01 tiêu chuẩn chi tiết trở lên được xác định là không đạt.
	Không đạt


 3. Tiến độ thi công:
	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	3.1. Tiến độ thi công: đảm bảo thời gian thi công không quá 180 ngày có tính điều kiện thời tiết kể từ ngày khởi công
	Đề xuất thời gian thi công không vượt quá 180 ngày có tính đến điều kiện thời tiết (kể từ ngày chủ đầu tư có thông báo thực hiện hợp đồng).
	Đạt

	
	Không đề xuất hoặc đề xuất về thời gian thi công vượt quá tiêu chí nêu trên.
	Không đạt

	3.2. Có các biểu đồ: Biểu đồ tiến độ thi công, biểu đồ huy động thiết bị, biểu đồ huy động nhân lực hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của HSMT.
	Có các biểu đồ: Biểu đồ tiến độ thi công, biểu đồ huy động thiết bị, biểu đồ huy động nhân lực hợp lý, khả thi và phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của HSMT.
	Đạt

	
	Không có đầy đủ các biểu đồ: Biểu đồ tiến độ thi công, biểu đồ huy động thiết bị, biểu đồ huy động nhân lực hoặc có đầy đủ các biểu đồ: Biểu đồ tiến độ thi công, biểu đồ cung cấp các loại vật liệu mục, biểu đồ huy động thiết bị, biểu đồ huy động nhân lực nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất kỹ thuật.
	Không đạt

	3.3. Biện pháp bảo đảm tiến độ thi công
	Có thuyết minh biện pháp đảm bảo tiến độ thi công; duy trì thi công trong trường hợp mất điện, sự cố khác.
	Đạt

	
	Không có thuyết minh biện pháp đảm bảo tiến độ thi công; duy trì thi công trong trường hợp mất điện, sự cố khác.
	Không đạt

	Kết luận
	Tất cả các tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt.
	Đạt

	
	Có 01 tiêu chuẩn chi tiết trở lên được xác định là không đạt.
	Không đạt


4. Biện pháp bảo đảm chất lượng:
	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	4.1. Biện pháp bảo đảm chất lượng trong quá trình thi công
	Có biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công, tiến độ thi công
	Đạt

	
	Không có biện pháp bảo đảm chất lượng hoặc có biện pháp bảo đảm chất lượng nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công, tiến độ thi công
	Không đạt

	4.2. Biện pháp bảo đảm chất lượng nguyên liệu đầu vào để phục vụ công tác thi công.
	Có biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công, tiến độ thi công
Có biện pháp bảo quản vật tư khi trời mưa bão.
	Đạt

	
	Không có biện pháp bảo đảm chất lượng hoặc có biện pháp bảo đảm chất lượng nhưng không đầy đủ hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công, tiến độ thi công
	Không đạt

	4.3. Yêu cầu về Phòng thí nghiệm hiện trường 
	Nhà thầu đính kèm tài liệu chứng minh sở hữu phòng thí nghiệm được cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoặc đi thuê phòng thí nghiệm sử dụng cho gói thầu có kèm theo quyết định công nhận của phòng LAS-XD
	Đạt

	
	Không đính kèm tài liệu chứng minh sở hữu phòng thí nghiệm được cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoặc đi thuê phòng thí nghiệm sử dụng cho gói thầu có kèm theo quyết định công nhận của phòng LAS-XD được coi là không đáp ứng.
	Không đạt

	Kết luận
	Tất cả các tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt.
	Đạt

	
	Có 01 tiêu chuẩn chi tiết trở lên được xác định là không đạt.
	Không đạt


5. An toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường:
	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	5.1. An toàn lao động
	

	Biện pháp an toàn lao động 
	Có biện an toàn lao động đầy đủ hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. Nhà thầu có trình bày kế hoạch tổng hợp về An toàn theo Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ đáp ứng yêu cầu về chỉ dẫn kỹ thuật/yêu cầu kỹ thuật E-HSMT.
	Đạt

	
	Không có biện pháp an toàn lao động, kế hoạch tổng hợp về an toàn theo Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ hoặc có nhưng không đầy đủ, chưa hợp lý, không khả thi hoặc không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công; không đáp ứng yêu cầu theo chỉ dẫn kỹ thuật/yêu cầu kỹ thuật của E-HSMT.
	Không đạt

	5.2. Phòng cháy, chữa cháy 
	

	Biện pháp phòng cháy, chữa cháy 
	Có biện phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công
	Đạt

	
	Không có biện pháp phòng cháy, chữa cháy hoặc có biện pháp phòng cháy, chữa cháy nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công
	Không đạt

	5.3. Vệ sinh môi trường

	Biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường 
	- Có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công;
	Đạt

	
	- Không có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hoặc có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công;
	Không đạt

	5.4. An toàn giao thông

	Biện pháp bảo đảm an toàn giao thông 
	- Có biện pháp bảo đảm an toàn giao thông hợp lý, khả thi phù hợp với hiện trạng và đề xuất về biện pháp tổ chức thi công;
	Đạt

	
	- Không có biện pháp bảo đảm an toàn giao thông hoặc có biện pháp bảo đảm an toàn giao thông nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với hiện trạng và đề xuất về biện pháp tổ chức thi công;
	Không đạt

	Kết luận
	Tất cả các tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt.
	Đạt

	
	Có 01 tiêu chuẩn chi tiết trở lên được xác định là không đạt.
	Không đạt


6. Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành, bảo trì và uy tín của nhà thầu
	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	6.1. Bảo hành
	

	Thời gian bảo hành 
	Có đề xuất thời gian bảo hành lớn hơn hoặc bằng 12 tháng. 
	Đạt

	
	Có đề xuất thời gian bảo hành nhỏ hơn 12 tháng.
	Không đạt
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	Quy trình bảo hành, bảo trì
	Nhà thầu phải đưa vào trong HSDT quy trình bảo hành, bảo trì công trình xây dựng. Quy trình bảo hành, bảo trì phải thể hiện đầy đủ các nội dung dưới đây (nhưng không giới hạn, tùy theo khả năng của nhà thầu):
- Thuyết minh chi tiết, đầy đủ quy trình bảo hành công trình xây dựng; 
- Địa chỉ, số điện thoại, số fax, địa chỉ e-mail liên hệ để Chủ đầu tư thông báo các hư hỏng công trình.
- Cam kết thời gian cử cán bộ có trách nhiệm đến để khảo sát, đánh giá hư hỏng không quá 24h kể từ thời điểm nhận được thông báo của Chủ đầu tư bằng văn bản hoặc fax.
[bookmark: _Toc156312742][bookmark: _Toc156312950][bookmark: _Toc157000430]Nhà thầu được đánh giá là đạt khi đáp ứng đầy đủ các yêu cầu sau: Thuyết minh đầy đủ, hợp lý, khả thi; đúng quy trình, quy phạm và yêu cầu kỹ thuật của công trình, thể hiện chi tiết các bước tiến hành, các nguồn lực phục vụ cho công tác bảo hành, bảo trì công trình.
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	6.3. Uy tín của nhà thầu

	Không đang trong thời gian bị cấm tham gia dự thầu bởi bất kỳ Cơ quan, Đơn vị nào hoặc không bị Cơ quan, Đơn vị nào kết luận, đánh giá là có hành vi không trung thực khi tham gia dự thầu.
Nhà thầu chưa từng hoặc đã từng từ chối thương hợp đồng, (bao gồm chưa từng từ chối đối chiếu tài liệu, thương thảo không thành công); hoặc có quyết định trúng thầu nhưng không tiến hành hoàn thiện, ký kết hợp đồng.
	(Nhà thầu có cam kết kèm theo). Trường hợp phát hiện nhà thầu cam kết không trung thực thì nhà thầu sẽ bị đánh giá là gian lận trong đấu thầu và E-HSDT sẽ bị loại.
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	Nhà thầu không có cam kết kèm theo hoặc có nhưng không đúng nội dung.
	Không đạt

	Kết luận
	Tất cả các tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt.
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Nhà thầu được đánh giá là đạt yêu cầu về kỹ thuật khi các tiêu chuẩn 1, 2, 3, 4,5 và 6 được đánh giá là đạt. Trường hợp nhà thầu không đạt một trong các tiêu chuẩn 1, 2, 3, 4, 5 và 6 thì được đánh giá là không đạt và không được xem xét, đánh giá bước tiếp theo.
